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TÒA ÁN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN ĐỨC HÒA                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   TỈNH LONG AN                                  

                                                

 

 

N DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HÒA 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  n    u  n    c   n  Du  

Các Hội thẩm N dân:  

 n   ý Văn Hùn ;   

Bà Trươn  T ị   m T ến;   

- Thư ký phiên tòa: Bà Ngu  n T ị   m T  m – T ư ký Tòa án Nhân 

dân  u ện Đức Hòa, tỉn   on  An; 

- Đại diện Viện kiểm sát Nhân dân huyện Đ, tỉnh Ltham gia phiên tòa: 
Bà Đ n  T ị Ma  -   ểm sát v ên; 

Tron  n à  13 t án  01 năm 2023, tạ  trụ sở Tòa án Nhân dân  u ện Đ, 

tỉn   xét xử sơ t ẩm côn  k a  vụ án  ìn  sự t ụ lý số 161/2022/T ST-HS, 

n à  12 t án  12 năm 2022 t eo Qu ết địn  đưa vụ án ra xét xử số 

171/2022/QĐXXST-HS n à  28 t án  12 năm 2022, đố  vớ  bị cáo: 

Họ và tên: Vũ Hoàng Quốc T, sinh ngày 30/3/1997. 

 ơ  đăn  ký  ộ k ẩu t ườn  trú: Số 113C Bù  T ị X, p ườn  2, quận TB, 

t àn  p ố H;    ề n   ệp: không; Trìn  độ  ọc vấn: 12/12; Dân tộc:   n ; Tôn 

  áo:   ôn ; Quốc tịc : V ệt  am; Họ và tên c a: Vũ Đìn  G, s n  năm 1957 

(sống); Mẹ:   u  n T ị Bíc   , s n  năm 1957 (sốn ); Bản t ân c ưa có vợ 

con; Tiền án: không; Tiền sự: Tạ  Qu ết địn  số 89/QĐ-TA n à  11/7/2019 của 

Tòa án Nhân dân Quận 11, T àn  p ố Hồ C í M n  áp dụn  b ện p áp xử lý 

 àn  c ín  đưa vào cơ sở ca  n   ện b t buộc t ờ   ạn 18 t án  đố  vớ  Vũ 

Hoàn  Quốc T. Bị cáo T c ấp  àn  xon  Qu ết địn  n à  13/10/2020; Bị cáo bị 

tạm giữ, tạm giam từ n à  14/10/2022 đến nay, bị cáo có mặt. 

- Bị hại: 

1. Bà   u  n T ị H, s n  năm 1992 (v n  mặt) 

Địa c ỉ: Ấp 5, xã ĐH,  u ện Đ, tỉn   .  

2. Bà Trần T ị D  m T, s n  năm 1989 

 ơ  đăn  ký t ườn  trú: Ấp B, xã  ,  u ện T, tỉn  V. (có mặt) 

Tạm trú: Ấp BT 2, xã ĐH,  u ện Đ, tỉn   .  

3. Bà   u  n T ị Cẩm H, s n  năm 1992 (có mặt) 

Địa c ỉ: Ấp B, xã HKĐ,  u ện Đ, tỉn   . 

   Bản án số: 97/2023/HS-ST 

   Ngày: 13-01-2023 
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- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Ông C  êu  ê Quốc V, s n  năm 2002, (v n  mặt) 

 ơ  đăn  ký H TT: số 56/03/01 Trịn  Đìn  T, p ườn  PT, quận T, t àn  

p ố H. 

Tạm trú: số 387/23/13  Bìn  T, p ườn  BHB, quận B, t àn  P ố H.  

2. Ông P ạm Quốc A, s n  năm 2001, (v n  mặt) 

Địa c ỉ: Tân P, t ị xã  G, tỉn  B.  

3. Ông P ạm Đìn  T, s n  năm 1970, (v n  mặt) 

Địa c ỉ: Số 911/32/23  ạc  on  Q, quận 11, t àn  p ố H.  

4. Ông   u  n Văn P, s n  năm 1976, (v n  mặt) 

Địa c ỉ: Số 31/2D ấp C án , xã Tân Xuân,  u ện Hóc Môn, t àn  p ố 

Hồ C í M n . 

5. Ông Trần M n  H, sin  năm 2002, (v n  mặt). 

 ơ  đăn  ký H TT: Số 39/A-312, c un  cư Huỳn  Văn C, p ườn  PT, 

quận T, t àn  p ố H. 

6. Ông   u  n Văn Q (P), s n  năm 1995 (v n  mặt) . 

 ơ  đăn  ký H TT: Số 39/D-211, c un  cư Huỳn  Văn C, p ườn  PT, 

quận T, t àn  p ố H. 

7. Ông   u  n Văn Cát T (T ), sinh ngày 04/6/2004, (v n  mặt). 

 ơ  đăn  ký H TT: Số 39/D211, c un  cư Huỳn  Văn C, p ườn  PT, 

quận T, t àn  p ố H. 

  ườ  đạ  d ện  ợp p áp c o   u  n Văn Cát T (T ):  n    u  n Văn 

T, s n  năm 1967, bà  ê T ị Út, s n  năm: 1970. Địa c ỉ: Số 39/D211, c un  cư 

Huỳn  Văn C, p ườn  PT, quận T, t àn  p ố H (v n  mặt).  

8. Ông  Đ n  T an    (ĐQ), sinh ngày 28/9/2006, (v n  mặt). 

 ơ  đăn  ký H TT: Số 108/1, đườn  T, p ườn  PT, quận T, t àn  p ố 

H. 

  ườ  đạ  d ện  ợp p áp c o Đ n  T anh N: Bà Vòn  Mỹ   , s n  năm 

1986; Địa c ỉ: k u p ố H ệp Q, t ị trấn ĐQ,  u ện ĐQ, tỉn  Đ  (v n  mặt). 

- Người làm chứng:  

1. Bà  ươn  T ị  , s n  năm 1995. (v n  mặt) 

2.  n    u  n Du  M, s n  năm 1974. (v n  mặt) 

3.  n  Trịn  Văn T, s n  năm 1966. (v n  mặt) 

4.  n  Vũ Đìn  G, s n  năm 1957. (v n  mặt) 

5. Đặn  M n  T, s n  năm 2001. (v n  mặt) 

6.  n  Huỳn  Trun  T, s n  năm 1999. (v n  mặt) 

7. Lê Thành N, s n  năm 1967, (v n  mặt) 

8.   u  n Đức T, s n  năm 1989, (v n  mặt) 

9.   u  n Bá T, s n  năm 1989, (v n  mặt) 



3 

 

10. Bà  ê T ị   m S, s n  năm 1970, (v n  mặt)  

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Theo các tà  l ệu có tron   ồ sơ vụ án và d  n b ến tạ  p  ên tòa, nộ  dun  

vụ án được tóm t t n ư sau: 

  oản  06   ờ ngày 02/01/2021,   u  n Văn Q cùn  vớ  Đ n  T an   , 

Trần M n  H và Vũ Hoàn  Quốc T  ặp n au tạ  n à   ữ xe c un  cư Huỳn  

Văn C, p ườn  PT, quận T, t àn  p ố H. Tạ  đâ , bị cáo T  rủ  Q, H và N đến 

địa bàn  u ện Đ, tỉn    để tìm tà  sản của n ườ  đ  đườn  để cướp   ật đem bán 

lấ  t ền c  a n au t êu xà , tất cả đồn  ý t ực   ện. Bị cáo T p ân côn  n  ệm vụ 

là bị cáo T đ ều k  ển xe mô tô loạ  Wave, b ển số 54X4-4857 của H c ở Q , Q  

n ồ  sau trực t ếp   ật tà  sản. H đ ều k  ển xe mô tô Wave, b ển số 51Y1-3763 

của N c ở N làm n  ệm vụ n ăn cản k   bị p át   ện, tru  đuổ . T ốn  n ất 

xon  tất cả đ  đến  u ện Đ, tỉn   .  

  oản  07   ờ 30 p út cùn  n à , k   đến n ã 3 tượn  đà  t uộc k u vực 

3, t ị trấn Đ,  u ện Đ, tỉn    n ìn t ấ  bà   u  n T ị H đ ều k  ển xe mô tô 

loạ  SH mode, màu đỏ, b ển số 62P1-777.99 c ở t eo con tra  (4 tuổ ) n ồ  p ía 

trước, trên cổ bà H có đeo 01 sợ  dâ  c u ền vàn  loạ  18kara, trọn  lượn  2,6 

c ỉ, đan  lưu t ôn  cùn  c  ều p ía trước, Bị cáo T đ ều k  ển xe c ở Q  c ạ  

vượt lên, áp sát bên trá  xe bà Huệ, Q  n ồ  p ía sau dùn  ta  p ả    ật lấ  sợ  

dâ  c u ền trên cổ bà Huệ.       ật được cả n óm tăn   a xe c ạ  đến n à của 

ôn  Trịn  Văn T (c a dượn  của  ) để c ơ . Tạ  đâ , Q  đưa sợ  dâ  c u ền 

vùn  vừa   ật được c o   ân, H và bị cáo T cùn  xem rồ  Q cất vào tron  

n ườ .  n  T k ôn  b ết v ệc t ực   ện tộ  p ạm của Q và đồn  p ạm. 

Đến k oản  09   ờ cùn  n à , Bị cáo T c ở Q , H c ở N t ếp tục đ  tìm 

tà  sản để cướp   ật.     đ  đến k u vực c ợ c  ều t uộc ấp BT2,  xã ĐHH, 

 u ện Đ, tỉn    p át   ện bà Trần T ị D  m T đ ều k  ển xe mô tô, loạ  S r us, 

b ển số 64B1-523.73 c ở bà  ươn  T ị   (em dâu bà T) n ồ  sau đan  lưu 

t ôn  cùn  c  ều p ía trước, trên cổ bà T có đeo 01 sợ  dâ  c u ển vàn  loạ  

18kara, trọn  lượn  3,14 c ỉ nên cả n óm đ ều k  ển xe c ạ  t eo p ía sau.     

bà T c ạ  rẽ vào  ẻm Cầ  T t uộc ấp BT 2, xã ĐHH, bị cáo T đ ều k  ển xe c ở 

Q c ạ  vượt lên, áp sát bên trá  xe bà T, Q  n ồ  p ía sau dùn  ta  p ả    ật sợ  

dây chu ền trên cổ bà T.       ật xon  cả n óm cùn  tăn   a xe c ạ  về T àn  

p ố H. Sau đó, H cùng bị cáo T và Q  khai n ận đ  đến t ệm vàn  KHM, địa c ỉ 

tạ  số 405, đườn   A, p ườn  PT, quận TP, T àn  p ố H bán cho ông N u  n 

Duy M (c ủ t ệm vàn ) 02 sợ  dâ  c u ền cướp   ật được vớ    á 7.000.000 

đồn . Số t ền nà  cả n óm c  a  c o H  được700.000 đồn , N được 500.000 

đồn ,  bị cáo T 3.000.000 đồn  và Q    ữ lạ  2.800.000 đồn , tất cả t êu xà  cá 

nhân  ết. Qua đ ều tra ôn  M k ôn  xác địn  được có mua vàn  do bị cáo T và 

đồn  p ạm bán  a  k ôn . Tà  sản, bà H, bà T bị c  ếm đoạt Cơ quan đ ều tra 

k ôn  t u   ữ được. 

Ngoài ra, Vũ Hoàn  Quốc T còn cùn  vớ  Trần M n  H,   u  n Văn Cát 

T t ực   ện  àn  v  Cướp   ật tà  sản n ư sau: 
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  oản  06   ờ n à  27/12/2020, Trần M n  H,   u  n Văn Cát T, Vũ 

Hoàn  Quốc T  ặp n au tạ  n à   ữ xe tron  k u c un  cư Huỳn  Văn C t uộc 

p ườn  P ú T, quận T, T àn  p ố H. Tạ  đâ , Bị cáo T rủ Cát Tư và H đến địa 

bàn  u ện Đ, tỉn    tìm tà  sản của n ườ  đ  đườn  để sơ  ở cướp   ật đem bán 

lấ  t ền c  a n au t êu xà , tất cả đồn  ý t ực   ện. Bị cáo T p ân côn  n  ệm vụ 

là bị cáo T đ ều k  ển xe mô tô loạ  Wave, màu bạc, b ển số 59P2-514.76 và Cát 

Tư n ồ  sau trực t ếp   ật tà  sản, H đ ều k  ển xe mô tô loạ  Wave, màu bạc, 

b ển số 54X4-4857 của H đ  một mìn  làm n  ệm vụ n ăn cản k   bị p át   ện, 

tru  đuổ .  

  oản  09   ờ cùn  n à , cả n óm đ ều k  ển xe đến k u vực 3, t ị trấn 

Đức Hoa,  u ện Đ, tỉn   nhìn t ấ  bà   u  n T ị Cẩm H đan  đ ều k  ển xe 

mô tô   ệu Honda loạ  V s on, màu đỏ đen, b ển số 62P1-745.70 c ở bà  ê T ị 

Kim S (mẹ ruột bà H) c ạ  cùn  c  ều p ía trước. Bà H có man  một tú  xác  

  ệu Coac , màu tr n  xám, bên tron  có 6.000.000 đồn , 01 đ ện t oạ  d  độn  

  ệu Ip one XS Max 64Gb, vỏ màu vàn  và 01 ví da màu tr n    ệu Coac  bên 

hông trái. H đ ều k  ển xe c ạ  vượt qua xe bà H, Bị cáo T đ ều k  ển xe c ở 

Cát Tư vượt lên áp sát bên trá  xe bà H. Cát Tư  n ồ  sau dùn  ta  p ả    ật lấ  

  ỏ xác  của bà H, do bị mất t ăn  bằn  nên bà H và bà S bị n ã trên đườn  bị 

t ươn  tíc  n ẹ n ưn  k ôn   êu cầu   ám địn  tỷ lệ t ươn  tíc  để xử lý.   i 

  ật được tú  xác  của bà H, Cát Tư, H và Bị cáo T tăn   a c ạ  về n à   ữ xe 

tron  k u c un  cư Huỳn  Văn C, p ườn   PT, quận TP, T àn  p ố H. Cát Tư  

lục soát tú  xác  lấ  6.000.000đồn  t ền mặt và đ ện t oạ  d  độn  Ip one XS 

Max 64Gb cất vào tú  quần, ném tú  xác  và ví da tạ  k u vực đổ rác  ần n à 

  ữ xe của k u c un  cư. Sau đó, cả n óm đem đ ện t oạ  vừa cướp   ật được 

đến cửa  àn  đ ện t oạ  d  độn  k ôn  rõ b ển   ệu trên đườn  A t uộc quận 

TP, T àn  p ố H bán vớ    á 7.000.000 đồn . Số t ền c  ếm đoạt được cả nhóm 

chia nhau: Cát Tư  3.500.000đồn , Bị cáo T 3.500.000 đồn , H  6.000.000đồn  

tất cả t êu xà  cá N  ết. Cơ quan đ ều tra k ôn  t u   ữ được tà  sản.  

Đến n à  14/3/2021, Tườn  và Q  đến Cơ quan Cản  sát đ ều tra Côn  an 

 u ện Đ, tỉn   đầu t ú k a  n ận  àn  v  p ạm tộ . R ên  Vũ Hoàn  Quốc T bỏ 

trốn, n à  14/7/2021, Cơ quan Cản  sát đ ều tra Côn  an  u ện Đức Hòa ra 

Qu ết địn  tru  nã số 08. Đến n à  14/10/2022, Vũ Hoàn  Quốc T bị Côn  an 

T àn  p ố Hồ C í M n  b t tru  nã tạ  p ườn  6, Quận 4, T àn  p ố Hồ C í 

M n  và   ao lạ  Cơ quan Cản  sát đ ều tra Côn  an  u ện Đức Hòa xử lý t eo 

qu  địn  p áp luật. 

Tạ  bản kết luận địn    á tà  sản số 26/  .ĐGTS n à  18/3/2021 của Hộ  

đồn  địn    á tà  sản tron  tố tụn   ìn  sự  u ện Đức Hòa, tỉn   on  An, kết 

luận: 01 sợ  dâ  c u ển vàn  18kara, trọn  lượn  2,6 c ỉ trị   á 10.166.000 

đồn ; 01 sợ  dâ  c u ền vàn  18kara, trọn  lượn  3,14 c ỉ trị   á 12.277.400 

đồn ; 01 đ ện t oạ  d  độn    ệu Ip one, loạ  XS Max 64G trị   á 17.000.000 

đồn ; 01 tú  xác    ệu Coac  trị   á 3.250.000 đồn ; 01 ví da   ệu Coac  trị   á 

3.900.000 đồn . Tổn  trị   á tà  sản bị c  ếm đoạt là 50.482.000 đồn . 
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Tạ  bản cáo trạn  số 159/CT-V SĐH n à  30 t án  11 năm 2022 của 

V ện k ểm sát nhânhân dân  u ện Đ, tỉn    tru  tố bị cáo Vũ Hoàn  Quốc T về 

tộ  “Cướp giật tài sản” theo đ ểm a, c, d k oản 2 Đ ều 171 Bộ luật Hìn  sự .  

  ểm sát v ên sau k   p ân tíc , đán    á tín  c ất và mức độ n u    ểm 

của  àn  v  mà bị cáo Vũ Hoàn  Quốc T gây ra; căn cứ vào các tìn  t ết   ảm 

n ẹ trác  n  ệm  ìn  sự, đề n  ị Hộ  đồn  xét xử: 

Áp dụn  đ ểm a, c, d k oản 2 Đ ều 171; đ ểm s k oản 1, k oản 2 Đ ều 51; 

đ ểm   k oản 1 Đ ều 52, Đ ều 17, Đ ều 38, Đ ều 58, Bộ luật  ìn  sự năm 2015, 

sửa đổ  bổ sun  năm 2017; k oản 1, k oản 3 Đ ều 329  Bộ luật tố tụn   ìn  sự. 

Tu ên bố bị cáo Vũ Hoàn  Quốc T p ạm tộ  “Cướp giật tài sản, đề n  ị xử 

p ạt bị cáo Vũ Hoàn  Quốc T từ 07 năm đến 08 năm tù. 

Đố  vớ   àn  v  của Trần M n  H,   u  n Văn Q,   u  n Văn Cát T , 

Đ n  T an    đã được xét xử xon  tạ  Bản án  ìn  sự sơ t ẩm số 120/2021/HS-

ST n à  22/10/2021 của Tòa án Nhân dân  u ện Đức Hòa, tỉn   on  An. 

Về trác  n  ệm dân sự: Áp dụn  Đ ều 48 Bộ luật Hìn  sự và Đ ều 106 Bộ 

luật Tố tụn   ìn  sự:   

Các bị  ạ  là bà Trần T ị D  m T, bà   u  n T ị H bà   u  n T ị Cẩm 

H có  êu cầu các bị cáo l ên đớ  bồ  t ườn    á trị tà  sản đã c  ếm đoạt. Tạ  bản 

án số 120/2021/HSST n à  22/10/2021 của Tòa án nhânhân dân  u ện Đức Hòa 

đã  h  n ận  v ệc các bị cáo Trần M n  H, Đ n  T an   ,   u  n Văn Q, 

  u  n Văn Cát Tư tự n u ện l ên đớ  bồ  t ườn  t a  bị cáo Bị cáo T p ần t u 

lợ  bất c ín  để trả lạ  t ền cho các bị  ạ  là bà Trần T ị D  m T, bà   u  n T ị 

H bà   u  n T ị Cẩm H. Ngoài ra, tạ  bản án hình sự p úc t ẩm số 

104/2022/DH-PT ngày 07/6/2022 của Tòa án nhânhân dân tỉn   on  An đã xét 

xử và qu ết địn  bổ sun : buộc mẹ  bị cáo Đ n  T an    là bà Vòn  Mỹ    liên 

đớ  bồ  t ườn ; c a, mẹ  bị cáo   u  n Văn Cát T (T )   là ôn    u  n Văn T 

và bà  ê T ị U bồ  t ườn  c o các bị  ạ . Do đó, nếu sau này các bị cáo Trần 

Minh H, Đ n  T an   ,   u  n Văn Q ,   u  n Văn Cát T , bà N, ông T, bà U 

có  êu cầu t ì có qu ền k ở  k ện để  êu cầu bị cáo Vũ Hoàn  Quốc T có trách 

n  ệm  oàn trả lạ  t ền đã bồ  t ườn  c o các bị  ạ  tron  vụ ánhân dân sự k ác. 

Về xử lý vật c ứn : Căn cứ  k oản 1 Đ ều 47 Bộ luật Hìn  sự ; Đ ều 106  

Bộ luật tố tụn   ìn  sự : 

- Đố  vớ  06  ạt k m loạ  màu vàn ,  ìn  tròn,   ữa  ạt có lỗ tròn xu ên 

dùn  để xỏ  â  kết dín , Cơ quan Cản  sát đ ều tra Côn  an  u ện Đ, tỉn   đã 

trả lạ  c o bị  ạ  bà   u  n T ị H vào ngày 18/3/2021 nên k ôn  đề cập. 

- Đố  vớ  01 xe mô tô   ệu Darl n , màu đen, b ển số 51Y1-3763; 01   ấy 

c ứn  n ận đăn  ký xe mô tô b ển số 51Y1-3763 tên   u  n Văn P; 01 căn 

cước côn  dân số 075206000147 man  tên Đ n  T an   ; 01 xe mô tô   ệu 

Honda, loạ  Wave, b ển số 59P2-514.76; 01 đ ện t oạ  d  độn    ệu F1S màu 

 ồn , số s m 0795491718; 01 mũ bảo   ểm màu vàn , dạn  lưỡ  tra , trên mũ có 

dòn  c ữ PIAGGIO đã được xử lý tạ  Bản án  ìn  sự sơ t ẩm số 120/2021/HS-

ST n à  22/10/2021 của Tòa án nhân  dân  u ện Đ, tỉn    nên k ôn  đề cập. 
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Căn cứ vào các c ứn  cứ và tà  l ệu đã được t ẩm tra tạ  p  ên tòa; căn cứ 

vào kết quả tran  luận tạ  p  ên tòa trên cơ sở xem xét đầ  đủ, toàn d ện c ứn  

cứ, ý k ến của   ểm sát v ên, bị cáo và n ữn  n ườ  t am   a tố tụn  k ác. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Trên cơ sở nộ  dun  vụ án, căn cứ vào các tà  l ệu tron   ồ sơ vụ án đã được 

tran  tụn  tạ  p  ên tòa, Hộ  đồn  xét xử n ận địn  n ư sau:  

[1]. Đánh giá về tố tụng:  

[1.1]. Về  àn  v , qu ết địn  tố tụn : Cơ quan đ ều tra Côn  an  u ện 

Đức Hòa và Đ ều tra v ên, V ện k ểm sát nhânhân dân  u ện Đức Hòa và   ểm 

sát v ên tron  quá trìn  đ ều tra, tru  tố đã t ực   ện đún  về t ẩm qu ền, trìn  

tự, t ủ tục, các c ứn  cứ đã t u t ập là có căn cứ, đún  qu  địn  của Bộ luật tố 

tụn   ìn  sự. Tạ  p  ên tòa, các bị cáo, n ườ  t am   a tố tụn  k ác k ôn  có ý 

k ến  oặc k  ếu nạ  về  àn  v , qu ết địn  của Cơ quan t ến  àn  tố tụn , n ườ  

t ến  àn  tố tụn . Do đó, các  àn  v , qu ết địn  tố tụn  của Cơ quan t ến  àn  

tố tụn , n ườ  t ến  àn  tố tụn  đã t ực   ện đều  ợp p áp.  

[1.2]. Về sự v n  mặt của n ữn  n ườ  t am   a tố tụn : 

Đố  vớ  bị  ạ , n ữn  n ườ  có qu ền lợ , n  ĩa vụ l ên quan và n ườ  

làm c ứn  v n  mặt n ưn  đã được cơ quan đ ều tra lấ  lờ  k a  để xác địn  sự 

t ật vụ án, sự v n  mặt của n ữn  n ườ  nà  k ôn  ản   ưởn   ì đến p  ên tòa 

nên Hộ  đồn  xét xử vẫn t ến  àn  xét xử v n  mặt t eo Đ ều 292, Đ ều 293  Bộ 

luật tố tụn   ìn  sự .   

[2].Đánh giá chứng cứ của Hội đồng xét xử: 

[2.1]. Hàn  v  k ác  quan của Vũ Hoàn  Quốc T đã t ực   ện:  

Tạ  p  ên tòa, bị cáo Vũ Hoàn  Quốc T t ừa n ận đã t ực   ện  àn  vi 

p ạm tộ  n ư sau: Vũ Hoàn  Quốc T  là n ườ  rủ   u  n Văn Q, Trần M n  H 

và Đ n  T an    đến địa bàn  u ện Đức Hòa tìm tà  sản của n ườ  đ  đườn  sơ 

 ở cướp   ật bán lấ  t ền c  a n au t êu xà . Bị cáo T phân công: Bị cáo T đ ều 

k  ển xe mô tô loạ  Wave, b ển số 54X4-4857 của H c ở Q, Q  n ồ  sau trực 

t ếp   ật tà  sản, H đ ều k  ển xe mô tô Wave, b ển số 51Y1-3763 của N c ở N 

làm n  ệm vụ n ăn cản k   bị p át   ện, tru  đuổ . 

   oản  07   ờ 30 p út n à  02/01/2021, cả n óm đ  đến địa bàn  u ện 

Đức Hòa, k   đ  đến n ã 3 tượn  đà  t uộc k u vực 3 t ị trấn Đức Hòa p át   ện 

bà   u  n T ị H có đeo 01 sợ  dâ  c u ền vàn  trên cổ, bị cáo T đ ều k  ển xe 

c ở Q n ồ  sau dùn  ta  p ả    ật lấ  sợ  dâ  c u ền trên cổ bà H. Sau đó, 

k oản  09   ờ cùn  n à  02/01/2021, bị cáo T c ở Q, H c ở N đến k u vực c ợ 

c  ều t uộc ấp BT 2,  xã ĐHH ,  u ện Đ p át   ện bà Trần T ị D  m T c ở bà 

 ươn  T ị  , bà T  có đeo 01 sợ  dâ  c u ển vàn  loạ  18kara, Bị cáo T đ ều 

k  ển xe c ở Q  n ồ  p ía sau dùn  ta  p ả    ật sợ  dâ  c u ền trên cổ bà T . 

      ật xon  cả n óm cùn  tăn   a xe c ạ  về t àn  p ố H đến t ệm vàn    

HM bán c o ôn    u  n Du  M 02 sợ  dâ  c u ền cướp   ật được vớ    á 

7.000.000 đồn , c  a n au tiêu xài cá N  ết. 
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  oà  ra quá trìn  đ ều tra, cũn  vớ  t ủ đoạn tươn  tự Vũ Hoàn  Quốc 

T, Trần M n  H,   u  n Văn Cát T  đã cướp   ật và c  ếm đoạt được của bà 

  u  n T ị Cẩm H 01   ỏ xác  bên tron  có 6.000.000đồn , 01 đ ện t oạ  d  

độn    ệu Ip one XS Max 64Gb, vỏ màu vàn  và 01 ví da màu tr n    ệu 

Coach bên hông trái. 

 [2.2]. Hộ  đồn  xét xử đán    á: Xét lờ  k a  n ận của bị cáo Vũ Hoàn  

Quốc T trước tòa p ù  ợp vớ  lờ  k a  của bị cáo Trần M n  H,   u  n Văn Q 

(P),   u  n Văn Cát T (T ), Đ n  T an    (ĐQ), lờ  k a  của bị  ạ    u  n 

T ị H, Trần T ị D  m T,   u  n T ị Cẩm H và n ườ  có qu ền lợ , n  ĩa vụ 

l ên quan, n ườ  làm c ứn  đún  về t ờ    an, địa đ ểm các bị cáo t ực   ện 

 àn  v , đún  về đặc đ ểm tà  sản bị c  ếm đoạt của bị  ạ , p ù  ợp vớ  các 

c ứn  cứ k ác  quan k ác có tron   ồ sơ vụ án đã được t ẩm tra côn  k a  tạ  

p  ên tòa và p ù  ợp nộ  dun  cáo trạn .  

 Hộ  đồn  xét xử có căn cứ kết luận bị cáo Vũ Hoàn  Quốc T cùn  vớ  

Trần M n  H,   u  n Văn Q (P),   u  n Văn Cát T (T ) , Đ n  T an    (ĐQ) 

t ực   ện  àn  v  p ạm tộ  t uộc trườn   ợp có tổ c ức, có sự cấu kết c ặt c ẽ 

n au, trước k   t ực   ện tộ  p ạm có sự bàn bạc, p ân côn  va  trò cụ t ể c o 

từn  n ườ  và dùn  t ủ đoạn n u    ểm để c  ếm đoạt tà  sản của bà   u  n 

T ị Hbà Trần T ị D  m T, bà   u  n T ị Cẩm H; Tron  đó, Vũ Hoàn  Quốc T 

t ực   ện  àn  v  p ạm tộ  03 lần vớ  va  trò n ườ  rủ rê, c ủ mưu và trực t ếp 

t ực   ện tộ  p ạm vớ  trị   á tà  sản c  ếm đoạt là 50.482.000 đồn . Do đó, Hộ  

đồn  xét xử có đủ căn cứ kết luận  àn  v  của bị cáo Vũ Hoàn  Quốc T đủ  ếu 

tố cấu t àn  tộ  “Cướp giật tài sản”, tộ  p ạm và  ìn  p ạt được qu  địn  tạ  

đ ểm a, c, d k oản 2 Đ ều 171 Bộ luật Hìn  sự. Đố  vớ  Trần M n  H,   u  n 

Văn Q ,   u  n Văn Cát T , Đ n  T an    đã được xét xử xon  tạ  Bản án  ìn  

sự sơ t ẩm số 120/2021/HS-ST n à  22/10/2021 của Tòa án Nhân dân  u ện 

Đức Hòa, tỉn   on  An. 

 Hàn  v  p ạm tộ  của bị cáo Vũ Hoàn  Quốc T là n u    ểm c o xã  ộ , 

 àn  v  nà  đã xâm p ạm đến qu ền sở  ữu  ợp p áp về tà  sản của bà   u  n 

T ị Hbà Trần T ị D  m T, bà   u  n T ị Cẩm H được pháp luật bảo vệ. Khi 

t ực   ện  àn  v , bị cáo Bị cáo T có đầ  đủ năn  lực trác  n  ệm  ìn  sự để 

n ận t ức  àn  v  là v  p ạm p áp luật n ưn  các bị cáo vẫn t ực   ện vớ  lỗ  cố 

ý. Hàn  v  trá  p áp luật của các bị cáo cần xử lý n   êm và cần áp dụn  mức 

 ìn  p ạt n   êm k  c để   áo dục, răn đe và p òn  n ừa c un  c o xã  ộ . 

[3].Đánh giá về tình tiết định khung, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ: 

- Về tìn  t ết địn  k un : Hàn  v  của bị cáo Vũ Hoàn  Quốc T không vi 

p ạm các tìn  t ết địn  k un  k ác của Đ ều 171 nên bị xét xử t eo k oản 2 

Đ ều 171 Bộ luật Hìn  sự . 

- Về các tìn  t ết tăn  nặn ,   ảm n ẹ trác  n  ệm  ìn  sự và  ìn  p ạt 

đố  vớ  bị cáo:  

+ Tìn  t ết tăn  nặn : Bị cáo Vũ Hoàn  Quốc T bị áp dụn  tìn  t ết tăn  

nặn  là p ạm tộ   a  lần trở lên t eo đ ểm   k oản 1 Đ ều 52 Bộ luật Hìn  sự . 

+ Về các tìn  t ết   ảm n ẹ: Bị cáo Vũ Hoàn  Quốc T t àn  k ẩn k a  

báo, ăn năn  ố  cả , có bà n oạ   ê T ị T là Mẹ V ệt  am an   ùn , ôn  n oạ  
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Trần Văn T và  a  cậu ruột Trần Văn G, Trần Văn Y là l ệt sĩ, đâ  là tìn  t ết 

  ảm n ẹ trác  n  ệm  ìn  sự được qu  địn  tạ  đ ểm s k oản 1, k oản 2 Đ ều 

51 Bộ luật Hìn  sự  nên có xem xét   ảm n ẹ một p ần k   qu ết địn   ìn  p ạt. 

[4]. Về trách nhiệm dân sự: Áp dụn  Đ ều 48 Bộ luật Hìn  sự  và Đ ều 

106  Bộ luật tố tụn   ìn  sự :  

Các bị  ạ  là bà Trần T ị D  m T, bà   u  n T ị Hbà   u  n T ị Cẩm 

H có  êu cầu các bị cáo l ên đớ  bồ  t ườn    á trị tà  sản đã c  ếm đoạt. Tạ  bản 

án số 120/2021/HSST n à  22/10/2021 của Tòa án Nhân dân  u ện Đức Hòa đã 

    n ận  v ệc các bị cáo Trần M n  H, Đ n  T an   ,   u  n Văn Q ,   u  n 

Văn Cát Tư  tự n u ện và l ên đớ  bồ  t ườn  t a  bị cáo T p ần t u lợ  bất 

c ín  để trả lạ  t ền c o các bị  ạ  là bà Trần T ị D  m T, bà   u  n T ị Hbà 

  u  n T ị Cẩm H.  

Ngoài ra, tạ  bản án  ìn  sự p úc t ẩm số 104/2022/HS-PT ngày 

07/6/2022 của Tòa án Nhân dân tỉn   on  An đã xét xử và qu ết địn  bổ sun  

trác  n  ệm dân sự: buộc bà Vòn  Mỹ    là mẹ  bị cáo Đ n  T an    l ên đớ  

bồ  t ườn ; ôn    u  n Văn T và bà  ê T ị U là c a, mẹ  bị cáo   u  n Văn 

Cát T (Th)   l ên đớ  bồ  t ườn  cho các bị  ạ . Do đó, nếu sau nà  các bị cáo 

Trần M n  H, Đ n  T an    và bà Vòn  Mỹ   ,   u  n Văn Q ,   u  n Văn 

Cát T  và ôn    u  n Văn T, bà  ê T ị U có  êu cầu bị cáo T trả lạ  t ền đã bồ  

t ườn  c o các bị  ạ  t ì có qu ền k ở  k ện  êu cầu bị cáo Vũ Hoàn  Quốc T 

p ả    oàn trả lạ  t ền đã bồ  t ườn  c o các bị  ạ . 

[5]. Về xử lý vật chứng: Căn cứ k oản 1 Đ ều 47 Bộ luật  ìn  sự; Đ ều 

106  Bộ luật tố tụn   ìn  sự : 

- Đố  vớ  06  ạt k m loạ  màu vàn ,  ìn  tròn,   ữa  ạt có lỗ tròn xuyên 

dùn  để xỏ  â  kết dín , Cơ quan Cản  sát đ ều tra Côn  an  u ện Đ, tỉn    đã 

trả lạ  c o bị  ạ  bà   u  n T ị H vào ngày 18/3/2021 nên k ôn  đề cập xử lý. 

- Đố  vớ  01 xe mô tô   ệu Darl n , màu đen, b ển số 51Y1-3763; 01   ấ  

c ứn  n ận đăn  ký xe mô tô b ển số 51Y1-3763 tên   u  n Văn P; 01 căn 

cước côn  dân số 075206000147  ọ tên Đ n  T an   ; 01 xe mô tô   ệu Honda, 

loạ  Wave, b ển số 59P2-514.76; 01 đ ện t oạ  d  độn    ệu F1S màu  ồn , số 

s m 0795491718; 01 mũ bảo   ểm màu vàn , dạn  lưỡ  tra , trên mũ có dòn  

c ữ PIAGGIO đã được xử lý tạ  Bản án  ìn  sự sơ t ẩm số 120/2021/HS-ST 

n à  22/10/2021 của Tòa án Nhân dân  u ện Đ, tỉn    nên k ôn  đề cập xử lý 

lạ . 

 [7]. Đối với hành vi của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

trong vụ án: 

Đố  vớ  ôn  P ạm Đìn  T có đứn  tên dùm c áu ruột P ạm Quốc A xe 

mô tô b ển số 59P2-514.76.  Sau đó P ạm Quốc A bán lạ  xe mô tô nó  trên c o 

C  êu  ê Quốc V, V bán c o bị cáo Tư sử dụn  nên P ạm Đìn  T, P ạm Quốc 

Anh và C  êu  ê Quốc V k ôn  còn n  ĩa vụ  ì đố  vớ  xe mô tô nên k ôn  đề 

cập xử lý. 

Đố  vớ  ôn    u  n Văn P có đứn  tên   ấ  c ứn  n ận đăn  ký xe mô 

tô b ển số 51Y1-3763 của bị cáo  , quá trìn  đ ều tra xác địn  ôn  P đã bán xe 
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mô tô c o 01 n ườ  tên Tuấn k ôn  rõ la  lịc  năm 2014 nên ông P  không còn 

n  ĩa vụ  ì đố  vớ  xe mô tô nên k ôn  đề cập. 

 [7]. Về án phí: Áp dụn  k oản 2 Đ ều 136  Bộ luật tố tụn   ìn  sự ; Áp 

dụn  đ ểm a k oản 1 Đ ều 23    ị qu ết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 

30/12/2016 của Ủ  ban t ườn  vụ quốc  ộ  về mức t u, m  n,   ảm, t u, nộp, 

quản lý, sử dụn  án p í, lệ p í tòa án.  

 Buộc bị cáo Vũ Hoàn  Quốc T p ả  nộp án phí  ìn  sự sơ t ẩm sung 

n ân sác    à nước. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Về tội danh:  

Tu ên bố bị cáo Vũ Hoàn  Quốc T p ạm tộ  “Cướp giật tài sản”.  

2. Về Điều luật áp dụng và hình phạt:  

Áp dụn  đ ểm a, c, d k oản 2 Đ ều 171; đ ểm s k oản 1, k oản 2 Đ ều 51; 

đ ểm   k oản 1 Đ ều 52, Đ ều 17, Đ ều 38, Đ ều 58 Bộ luật  ìn  sự; k oản 1, 

k oản 3 Đ ều 329  Bộ luật tố tụn   ìn  sự.  

Xử p ạt bị cáo Vũ Hoàn  Quốc T 06 (sáu) năm 06 (sáu) t án  tù. T ờ  

 ạn tù tín  từ n à  14/10/2022. 

3. Về tạm giam: Áp dụn  k oản 1, k oản 3 Đ ều 329  Bộ luật Tố tụn  

 ìn  sự t ếp tục tạm   am bị cáo Vũ Hoàn  Quốc T 45 n à  (kể từ n à  

13/01/2023) để đảm bảo t    àn  án. 

4. Về án phí: Áp dụn  k oản 2 Đ ều 136  Bộ luật Tố tụn   ìn  sự ; Áp 

dụn  đ ểm a k oản 1 Đ ều 23    ị qu ết số 326/2016/UBTVQH 14 n à  

30/12/2016 của Ủ  ban t ườn  vụ quốc  ộ  về mức t u, m  n,   ảm, t u, nộp, 

quản lý, sử dụn  án p í, lệ p í tòa án.  

Buộc bị cáo Vũ Hoàn  Quốc T nộp 200.000đồn  ( a  trăm n àn đồn ) án 

p í  ìn  sự sơ t ẩm sun  n ân sác    à nước.  

5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, bị  ạ  có mặt được qu ền k án  cáo trong 

t ờ   ạn 15 n à  kể từ n à  tu ên án. R ên  bị  ạ , n ườ  có qu ền lợ , n  ĩa vụ 

l ên quan v n  mặt được qu ền k án  cáo tron   ạn 15 n à  kể từ n à  n ận 

được bản án  oặc từ n à  n êm  ết. 

 “Trườn   ợp bản án, qu ết địn  được t    àn  t eo qu  địn  tạ  Đ ều 2 

 uật T    àn  ánhân dân sự t ì n ườ  được t    àn  ánhân dân sự, n ườ  p ả  

thi hành ánhân dân sự có qu ền t ỏa t uận t    àn  án, qu ền  êu cầu t    àn  

án, tự n u ện t    àn  án  oặc bị cưỡn  c ế t    àn  án t eo qu  địn  các đ ều 

6, 7 và 9  uật 30  uật thi hành ánhân dân sự”.   

 

                                                       TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

            T ẩm p án                             Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

Nơi nhận: 
- TA D tỉn   on  An; 
- V S D  u ện Đức Hòa; 
- CC THADS  u ện Đức Hòa; 
- Sở tư p áp tỉn   on  An; 
- Bị cáo; 
- Bị  ạ ; 
-   ườ  có qu ền lợ , n  ĩa vụ l ên 

quan; 
-  ưu  ồ sơ, án văn.                                       
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     Thành viên Hội đồng xét xử                   Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa  

 

 

 

Nguyễn Khắc Linh Duy 
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   Trƣơng Thị Kim Tiến – Lý Văn Hùng            Nguyễn Khắc Linh Duy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


